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DANH SÁCH
Công chức, viên chức đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức  
quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018
	STT
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị

	1
	Lê Hoài Anh
	Chuyên viên
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

	2
	Nguyễn Thị Thu
	Chuyên viên
	

	3
	Đỗ Thị Mai
	Chuyên viên
	

	4
	Nguyễn Kim Thoa
	Chuyên viên
	Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế


	5
	Lưu Thị Lam
	Chuyên viên
	

	6
	Vũ Lê Giang
	Chuyên viên
	

	7
	Chu Tam Tuấn
	Chuyên viên
	Vụ Pháp luật quốc tế

	8
	Nguyễn Thủy Thu
	Chuyên viên
	

	9
	Đinh Quỳnh Nga
	Chuyên viên
	

	10
	Nguyễn Hương Ly
	Chuyên viên
	Vụ Tổ chức cán bộ

	11
	Vũ Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	

	12
	Phạm Thị Hương
	Chuyên viên
	

	13
	Bùi Thị Hòa
	Chuyên viên
	

	14
	Nguyễn Viết Thành
	Chuyên viên
	

	15
	Nguyễn Thùy Nhung
	Chuyên viên
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

	16
	Bùi Phương Thảo
	Chuyên viên
	

	17
	Đỗ Thị Nhẫn
	Chuyên viên
	

	18
	Đào Quang Vinh
	Chuyên viên
	Văn phòng Bộ

	19
	Nguyễn Hữu Quảng
	Chuyên viên
	VP Đảng - Đoàn

	20
	Võ Thị Quyên
	Chuyên viên
	Tổng cục Thi hành án dân sự

	21
	Nguyễn Phúc Đạt
	Cán sự
	

	22
	Nguyễn Trọng Quý
	Thẩm tra viên
	

	23
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Chuyên viên
	

	24
	Đinh Nam Hải
	Chuyên viên
	

	25
	Nguyễn Thị Phương Thu
	Chuyên viên
	Cục Con nuôi

	26
	Vũ Thị Ngọc Ánh
	Chuyên viên
	

	27
	Vũ Thanh Vân
	Chuyên viên
	Cục Con nuôi

	28
	Đoàn Thị Thu Trang
	Chuyên viên
	Cục Kế hoạch - Tài chính

	29
	Dương Hương Giang
	Chuyên viên
	

	30
	Ngụy Thị Thu Lành
	Chuyên viên
	

	31
	Đào Hải Yến
	Chuyên viên
	

	32
	Đinh Thị Thanh Hà
	Chuyên viên
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	33
	Nguyễn Thị Hường
	Kế toán viên
	

	34
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Chuyên viên
	Cục Trợ giúp pháp lý

	35
	Nguyễn Diễm Hương
	Chuyên viên
	

	36
	Phạm Trường Hải
	Chuyên viên
	Cục Bồi thường nhà nước

	37
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Chuyên viên
	

	38
	Dương Thị Kiều Oanh
	Chuyên viên
	Cục Bổ trợ tư pháp

	39
	Nguyễn Văn Đức
	Chuyên viên
	Cục Kiểm tra văn bản QPPL

	40
	Vũ Thị Mai
	Chuyên viên
	

	41
	Nguyễn Thị Hà
	Chuyên viên
	

	42
	Bùi Thị Hải Châu
	Chuyên viên
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

	43
	Tăng Bá Sơn
	Thanh tra viên
	Thanh tra Bộ

	44
	Vũ Hải Việt
	Biên tập viên
	Tạp chí Dân chủ & Pháp luật

	45
	Vũ Thị Như Quỳnh
	Biên tập viên
	

	46
	Nguyễn Huy Trường
	Chuyên viên
	Báo Pháp luật Việt Nam

	47
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	Chuyên viên
	

	48
	Nguyễn Thị Hồng Nga
	Chuyên viên
	Nhà xuất bản Tư pháp

	49
	Nguyễn Văn Huy
	Biên tập viên
	

	50
	Phạm Việt Hà
	Kỹ thuật viên
	

	51
	Lê Thu Hồng
	Thủ quỹ
	

	52
	Phạm Thị Hương
	Chuyên viên
	Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

	53
	Nguyễn Hồng Nhung
	Chuyên viên
	

	54
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Chuyên viên
	

	55
	Phạm Tài Tuệ
	Giảng viên
	Trường Đại học Luật Hà Nội

	56
	Nguyễn Văn Hợi
	Giảng viên
	

	57
	Hà Thị Ngọc
	Giảng viên
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